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Hướng Dẫn Đặt Hàng : 

Loại U-Cup K629 

Đường kính ty (Rod diameter): d=  100 mm 

Đường kính rãnh (Groove diameter): D =  120  mm 

Chiều cao phớt (Seal Height): H =  12  mm 

Mã số KOLBEN (KOLBEN Part No.): 62912010012 

Vật liệu 

Tiêu chuẩn KOLBEN UPA1003® 

Polyurethane đặc biệt: 93 Shore A 

Màu sắc: Đỏ  

 

VẬT LIỆU MÔI CHẤT 
NHIỆT ĐỘ ⁰C TỐC ĐỘ 

ÁP 

SUẤT 
KHE HỞ F 

 

 

KOLBEN  

UPA1003®  -35  to  +115 

≤  1,0m/s 300 Bar F  ≤   0,6 mm 

  400 Bar F  ≤   0,5 mm 

  700 Bar F  ≤   0,4 mm 

  

    

 

KOLBEN Part No. 

 

629  120   100   12  

 

 
Mã Hàng 

 

Đường Kính Ty 

 

Đường Kính Rãnh 

Chiều Cao Phớt 

 

Dầu thủy lực VG
32, 46, 68
(DIN 51524)
Mỡ
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Mã 

Hàng 

Đường 

Kính  

Trong 

Đường 

Kính  

Rãnh 

Ngoài 

Chiều Cao  

Phớt 

Chiều Cao 

Rãnh KOLBEN  

Part No. 

  d f7 D H9 h H +0,2 

K629 100 120 12 13 62912010012 

      

      

      

      

 

 

 

 


